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	COMPANY NAME
	LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

	1
	A.M.P METALWORKS (THAILAND) CO.,LTD.
	Chế tạo kim loại lá

	2
	ABATEK (ASIA) CO.,LTD.
	Phụ tùng bằng nhựa; Phụ kiện nhựa dẻo; Ép nén kim loại; Nhuộm màu kim loại; Sơn ướt

	3
	AQUIP CO.,LTD
	Chuyên ổ trục, vòng trục, ốc chốt, keo dán Loctite và phụ tùng thay thế
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	ASIAN MARUYAMA (THAILAND) CO.,LTD.
	Chuyên sản xuất và bán máy móc và thiết bị nông nghiệp (máy phun thuốc trừ sâu, máy đốn gỗ phá rừng...), máy làm sạch môi trường, dụng cụ chữa cháy, bơm công nghiệp, thiết bị làm sạch, máy xây dựng, máy động cơ, ô tô và các phương tiện đi lại đã qua sử dụng

	5
	BANGKOK INDUSTRIAL LAMINATE CO.,LTD.
	Chuyên cung cấp phôi gỗ, thanh gỗ

	6
	BANGKOK METAL FABRICATION CO.,LTD.
	Chế tạo kim loại lá

	7
	BANGKOK SANYO SPRING CO.,LTD.
	Cơ khí chính xác, điện và tự động hóa

	8
	BANGKOK TAIYO SPRINGS CO., LTD.
	Chuyên ép nén kim loại

	9
	BANPHO GREENPARK CO.,LTD.
	Môi giới đất, nhà máy, xưởng, tòa nhà thương mại, trung tâm dân cư

	10
	BOLT & NUT INDUSTRY CO.,LTD.
	Chuyên cung cấp ốc chốt, đai ốc, bu lông

	11
	BUNYAT INDUSTRY 1998 CO.,LTD.
	Chuyên cung cấp ốc vít, bu lông, đinh tán

	12
	C.C. AUTOPART CO.,LTD.
	Chuyên cung cấp phụ tùng, phụ kiện ô tô, dịch vụ cắt ép, mạ điện kim loại theo chuẩn quốc tế

	13
	CHAIJAROEN EQUIPMENT CO., LTD.
	Chuyên cung cấp máy chế tạo kim loại, chuyên dịch vụ tạo hình và cắt thanh kim loại

	14
	CHAIYAPARN GROUP
	Chuyên cung cấp phụ tùng máy

	15
	CHANG WANG XIN CO.,LTD.
	Chuyên cung cấp vòng xay xát

	16
	CHS-ASIA CO.,LTD.
	Chuyên cung cấp hệ thống sưởi nhiệt công nghiệp và phụ tùng thay thế

	17
	CLS INDUSTRIAL CO.,LTD.
	Chuyên sản xuất thiết bị nhựa dẻo

	18
	COMMAX CO.,LTD.
	Chuyên cung cấp máy cắt laser và máy khắc laser

	19
	DANBHUS CORPORATION CO.,LTD.
	Chuyên cung cấp hộp nhựa chống tĩnh điện PP; hộp carton tạo sóng; miếng bọt biển EPE, EVA

	20
	DANTHAI MACHINERY CO.,LTD.
	Chuyên cung cấp thiết bị cơ khí chính xác với công nghệ CNC hoàn toàn tự chế, cung cấp thiết bị máy móc, phụ tùng cho ô tô dưới dạng thép, thép không gỉ, đồng, đồng thau và nhựa

	21
	DENKEN TANSHI (THAILAND) CO.,LTD.
	 Sản xuất pin chì và dây mạ

	22
	DMC CORP (154) CO.,LTD.
	Chuyên cung cấp máy hàn điện

	23
	EN TO EN INTERMOLD CO.,LTD.
	Sản xuất khuôn, gá, jig nhựa

	24
	EQUITY SERVICE & SOLUTIONS CO.,LTD.
	Chuyên tư vấn giải pháp kỹ thuật và công cụ xử lý

	25
	EXTREME VISION ENGINEERING CO.,LTD
	Chuyên cung cấp máy hút khói, ống đồng nhôm Bimetalic

	26
	FINETECH COMPANY LIMITED
	Cung cấp giải pháp kỹ thuật năng lượng mới cho môi trường

	27
	FUJISEIKI CO.,LTD.
	Chuyên chế biến kim loại cơ khí chính xác

	28
	GARIA INDUSTRIAL (THAILAND) CO.,LTD
	Chuyên cung cấp dụng cụ ép nén

	29
	GRATING COMPLEX CO.,LTD.
	Chuyên đúc thép

	30
	HANSHIN NEJI (THAILAND) CO., LTD.
	Chuyên cung cấp máy chế tạo đinh ốc

	31
	HAPPY MOVE CO., LTD.
	Chuyên cung cấp thiết bị đỡ giá di chuyển

	32
	HAYASHI FELT(THAILAND)CO.,LTD.
	Chuyên cung cấp phụ kiện cơ điện tử

	33
	HI-Q PLAS CO.,LTD.
	Chuyên cung cấp thiết bị nhựa dẻo, sản xuất khung và cung cấp quy trình thay thế

	34
	HIRAIDE PRECISION (THAILAND) CO., LTD.
	Chuyên xử lý bộ phận kim loại thanh

	35
	HOTTY POLYMER (THAILAND) CO.,LTD.
	Chuyên sản xuất nhựa dẻo

	36
	HUMBEL GEARTEC (THAILAND) CO.,LTD.
	Chuyên sản xuất các thành phần bánh răng chính xác và hộp bánh răng

	37
	I.N. PRECISION CO.,LTD.
	Chuyên cung cấp thiết bị nhựa dẻo

	38
	JP DESIGN & MANUFACTURING SERVICES CO.,LTD.
	Chuyên cung cấp giá công nghiệp MAP 19 inch

	39
	JSV SPRING CO.,LTD.
	Chuyên cung cấp lò xo các loại

	40
	KANAGAWA INDUSTRIAL PROMOTION CENTER.
	Trung tâm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Kanagawa

	41
	KATAYAMA ADVANCED PRECISION (THAILAND) LTD.
	Chuyên cung cấp ốc vít chính xác

	42
	KGS GROUP
	Chuyên cung cấp các dụng cụ xích, bánh răng

	43
	KORAT MATSUSHITA CO.,LTD.
	Chuyên cung cấp các dụng cụ ốc vít, lò xo, kim loại thanh

	44
	KPS POLYMER CO.,LTD.
	Chuyên cung cấp sản phẩm nhựa Polyurethane, Sản phẩm làm khuôn, Thiết bị phụ tùng ô tô, Phụ kiện gia dụng, Đồ trang trí mái nhà

	45
	KV ELECTRONICS CO.,LTD.
	Chuyên dịch vụ sửa chữa linh kiện điện tử

	46
	KWANG ILL (THAI) CO.,LTD.
	Chuyên cung cấp máy móc công nghiệp nặng, phụ kiện gia dụng và ô tô

	47
	KWANG ILL ENGINEERING (THAI) CO.,LTD.
	Chuyên cung cấp máy móc công nghiệp nặng, phụ kiện gia dụng và ô tô

	48
	KYOEI KOGYO LIMITED
	Chuyên sản xuất, chế tạo khuôn

	49
	KYOSEI FACTORY (THAILAND) CO.,LTD.
	Chuyên cung cấp phụ kiện kim loại chính xác cho các thiết bị điện liên quan

	50
	L. TECH COMMERCIAL CO., LTD.
	Chuyên cung cấp máy khắc laser, máy khắc dấu

	51
	LERAND INDUSTRY CO.,LTD.
	Chuyên cung cấp các loại vòng bi, gối trục, bánh răng, vành chặn dầu

	52
	LOGISTIC MART CO.,LTD.
	Chuyên cung cấp dịch vụ nhà kho và xử lý thiết bị ô tô chuẩn Hanel

	53
	LOTUS METAL (THAILAND) CO.,LTD.
	Chuyên phân phối thép, thép không gỉ, đồng nhôm dạng thanh và dây nối

	54
	LPI RACK-RANGE (THAILAND) CORP.LTD.
	Chuyên cung cấp hệ thống giá đỡ

	55
	MARI-R PRODUCTS CO.,LTD.
	Chuyên cung cấp băng nén, keo dán, các loại thiết bị ô tô, điện tử

	56
	MB GLOBAL REACH CO.,LTD.
	Dây cáp DVI, Dây cáp máy in song song, Dây cáp Telco, Dây cáp điện, Dây nguồn, Dây cáp máy in nối tiếp, Dây cáp VGA

	57
	MENAM STAINLESS WIRE PUBLIC CO.,LTD.
	Chuyên cung cấp dây hàn thép không gỉ MIG & TIG, thanh thép không gỉ tròn, Dây thép Carbon, Tấm thép lọc đục lỗ

	58
	METAL ENGINEERING CO.,LTD.
	Chuyên cung cấp phụ tùng đúc đồng, nhôm

	59
	MINAMIDA (THAILAND) CO.,LTD.
	Chuyên cung cấp phụ tùng ô tô, máy ép nguội và đinh ốc, bu lông

	60
	MITITEX CO.,LTD.
	Chuyên cung cấp phụ tùng chính xác CNC, dây chuyền xử lý nhựa theo khuôn

	61
	MITITEX TECHNOLOGIES CO., LTD.
	Chuyên cung cấp đinh ốc, bu lông cho máy móc thiết bị, các thiết bị phụ tùng khác

	62
	MIYOSHI HI-TECH CO., LTD.
	Chuyên cung cấp dịch vụ ép nén chính xác, chế tạo công cụ, làm mẫu, phụ tùng thay thế

	63
	MKCERA CORPORATION
	Chuyên cung cấp bộ phận gốm, sứ, cacbua, dụng cụ dao kéo đặc biệt, bộ phận kim loại

	64
	NANO SEIMITSU CO.,LTD.
	Chuyên tư vấn tiêu chuẩn kỹ thuật JIS

	65
	NB PRECISION (THAILAND) CO.,LTD.
	Chuyên sản xuất dụng cụ ép nén chính xác và đai ốc, bu lông

	66
	NIHON MAX (THAILAND) CO.,LTD.
	Chuyên thiết kế và sản xuất dụng cụ, thiết bị đóng gói chuyên nghiệp

	67
	NISSEI TRADING (THAILAND) CO.,LTD.
	Chuyên nhúng khuôn, nhuộm màu kim loại, chế tạo dụng cụ theo khuôn

	68
	NISSIN ELECTRIC (THAILAND) CO.,LTD.
	Chuyên dịch vụ mạ kim loại PVD (Chuyên nhúng khuôn, nhuộm màu kim loại, chế tạo dụng cụ theo khuôn)

	69
	NOBLETECH ENGINEERING CO.,LTD.
	Chuyên cung cấp các loại đinh ốc, bu lông, ốc vít

	70
	NOTION (THAILAND) CO.,LTD.
	Chuyên cung cấp dịch vụ cơ khí chính xác

	71
	NP INDUSTRIAL CO.,LTD.
	Chuyên cung cấp bồn tản nhiệt nhôm và dụng cụ tản nhiệt trong nhà

	72
	NPO SUWA MONOZUKURI ASSOCIATION
	Hiệp hội liên kết sản xuất Suwamo

	73
	NUMSIN SPRING CO.,LTD.
	Chuyên cung cấp các loại lò xo nén, lò xo nối

	74
	O.E.I. GROUP OF COMPANIES
	Chuyên sản xuất và cung cấp các thiết bị kim loại chính xác

	75
	OHTA PRECISION (THAILAND) CO.,LTD.
	Chuyên cung cấp các thiết bị máy chính xác và cắt gọt kim loại

	76
	ORGANIZATION FOR SMALL & MEDIUM ENTERPRISES AND REGIONAL INNOVATION, JAPAN (SMRJ)
	Môi giới phục vụ hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ và giải pháp trên khu vực

	77
	P QUALITY MACHINE PARTS CO.,LTD.
	Chuyên cung cấp thiết bị máy móc, phụ tùng kim loại

	78
	P-WIN PRODUCTS CO., LTD.
	 Chuyên làm đồ gá, jig; CF, tự động hóa; dịch vụ thiết kế 2D, 3D

	79
	P.C.S. MACHINE GROUP HOLDING PUBLIC CO.,LTD.
	Chuyên cung cấp và sản xuất thiết bị, máy móc cơ khí

	80
	PACIFIC RUBBER WORKS CO.,LTD.
	Chuyên cung cấp các loại thiết bị máy móc làm từ cao su và nhựa

	81
	PATTERER TECHNICAL PARTS CO., LTD.
	Chuyên cung cấp các thiết bị nén cơ khí chính xác cho ngành điện, điện tự động và ô tô

	82
	PLUSFOAM PACKAGING CO.,LTD.
	Chuyên Sản xuất thiết bị đóng gói

	83
	POP SYSTEM & SERVICES CO.,LTD.
	Chuyên cung cấp đường ống, nối ống, trục lăn và bánh xe

	84
	PS METAL INDUSTRY
	Chuyên cung cấp đinh, ốc vít, bu lông các loại

	85
	QM INTERNATIONAL CORP.
	Chuyên tư vấn doanh nghiệp

	86
	ROBOMAC SYSTEM CO.,LTD.
	Chuyên thiết kế và cung cấp phụ tùng ô tô, rô bốt

	87
	S.A.F. SPECIAL STEELS CO., LTD.
	Chuyên cung cấp thép đặc biệt và dịch vụ hàn thép

	88
	S.K. POLYMER CO.,LTD.
	Chuyên cung cấp vật liệu cao su mẫu và thiết bị nhựa

	89
	S.P. METAL PART CO.,LTD.
	Chuyên dịch vụ nén, ép cơ khí và điện, điện tự động

	90
	SAHASILP RIVET INDUSTRIAL CO.,LTD.
	Chuyên cung cấp bu lông, ốc vít cho phụ tùng ô tô

	91
	SAIMA CORPORATION
	Chuyên cung cấp đinh ốc bảo vệ, đinh ốc đặc biệt

	92
	SAITOH KOUGAKU CO.,LTD.
	Chuyên chế tạo kính hiển vi

	93
	SAMCO SEIKI (THAILAND) CO., LTD.
	Chuyên sản xuất và cung cấp các thiết bị cơ khí chính xác về ốc vít

	94
	SARNTI GREEN PACK CO.,LTD.
	Chuyên cung cấp khuôn

	95
	SATIT PLASTIC ENGINEERING CO.,LTD.
	Chuyên cung cấp các thiết bị, phụ tùng điện, ô tô, thiết bị y tế

	96
	SCC TECH CO., LTD.
	Chuyên sản xuất thiết bị động cơ xe máy, ô tô và các thiết bị khác

	97
	SCPP ENGINEERING CO.,LTD.
	Chuyên cung cấp buồng xịt, bình xịt áp suất

	98
	SEON CHAREON CO.,LTD
	Chuyên cung cấp đinh ốc, bu lông

	99
	SHENZHEN YIBI PRECISION TECHNOLOGY CO.,LTD.
	Chuyên cung cấp khuôn hàn kim loại

	100
	SIAM CABINET & DESIGN CO.,LTD.
	Chuyên cung cấp giá treo, cabin, giá đỡ

	101
	SIAM INDUSTRY AND MANUFACTURER CO.,LTD.
	Chuyên cung cấp bàn làm việc nhóm, vách ngăn tường

	102
	SIAM METAL WORK MANUFACTURING CO.,LTD.
	Chuyên ép, nén, xay, hàn, sản xuất bu lông, ốc vít

	103
	SIAM SCREW BOLT & NUT CO.,LTD.
	Chuyên cung cấp ốc vít, bu lông

	104
	SIAM WATER FLAME CO.,LTD.
	Chuyên bình phun gas, tủ điều khiển khí hậu, các dụng cụ điện khác

	105
	SIGNS SUPPLIER CO.,LTD
	 Sản xuất tem nhãn, tiêu chuẩn bằng kim loại theo đơn đặt hàng

	106
	SINEI INDUSTRIAL CO.,LTD.
	Chuyên khuôn đúc và thiết bị máy đúc khuôn

	107
	SPP INDUSTRIAL RUBBER COMPANY LIMITED
	Chuyên cung cấp sản phẩm làm từ cao su

	108
	STZK CO.,LTD.
	Chuyên cung cấp lò, máy điều khiển nhiệt độ khuôn, máy khử nhiệt

	109
	SUMMIT ELECTRONIC COMPONENTS CO.,LTD.
	Chuyên cung cấp phụ tùng thay thế PCBA cho ô tô

	110
	SVI PUBLIC CO.,LTD.
	Chuyên sản xuất thiết bị điện

	111
	SYSTEMATIC INSTRUMENTS(THAILAND) CO.,LTD.
	Máy bơm, phụ kiện bằng kim loại của máy bơm khí và lỏng

	112
	TAI MOU PRECISION CO., LTD.
	Phụ tùng ô tô

	113
	TAISEI GIKEN CO.,LTD.
	Làm sạch dầu

	114
	TEAM PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED.
	Điện tử 

	115
	TECHNIC INDUSTRY CO.,LTD.
	Sản xuất cao su, nhựa

	116
	TEXFOCUS CO.,LTD.
	Sản xuất sản phẩm đột, dập

	117
	THAI CHEER POWDER INDUSTRY CO., LTD.
	Sản xuất, xuất nhập khẩu phụ tùng ô tô, thiết bị, máy nén

	118
	THAI DIP COAT PRODUCTS CO.,LTD.
	Sản xuất các phụ tùng ô tô bằng cao su, thiết bị điện tử

	119
	THAI DONG RONG ENTERPRISE CO.,LTD.
	Sản xuất các linh kiện ô tô, điện tử

	120
	THAI HENG FOUNDRY AND MACHINERY (1959) CO.,LTD.
	Sản xuất ròng rọc, đúc và gia công các phụ kiện sắt, nhôm

	121
	THAI MICROELECTRONICS CENTER (TMEC)
	Sản xuất các thiệt bị cảm biến: độ ẩm, nhiệt độ 

	122
	THAI PLASTIC PACKING CO.,LTD.
	Sản xuất bao bì, túi nilon

	123
	THAI PROFILE GLOBAL RUBBER PLAST CO.,LTD.
	Sản xuất các sản phẩm cao su, nhựa dẻo

	124
	THAI SUMMIT CABLE & PARTS CO., LTD.
	Sản xuất dây cáp

	125
	THAI TECHNOLOGY EVOLUTION CO.,LTD.
	Sản xuất điều khiển máy biến áp

	126
	THAIBURANA MANUFACTURING CO.,LTD.
	Sản xuất khóa

	127
	THREE PIECE (THAILAND) CO.,LTD.
	Sản xuất khuôn mẫu, phụ tùng ô tô, gia công assy

	128
	TICON INDUSTRIAL CONNECTION PUBLIC COMPANY LIMITED
	Cho thuê văn phòng, nhà xưởng

	129
	TIGER POLYMER CORPORATION
	Sản xuất và kinh doanh cao su, sản phẩm nhựa

	130
	TKC PROGRESS CO.,LTD.
	Điện tử, gia công nhựa, cao su, khuôn mẫu

	131
	TOSTEM THAI CO.,LTD.
	Sản xuất các vật liệu, linh kiện bằng nhôm

	132
	UNIFOUNDRY CO.,LTD.
	Đúc kim loại

	133
	UNIGLOBAL CO.,LTD.
	Sản xuất khuôn mẫu, sản phẩm bôi trơn

	134
	UNIMACHINE CO.,LTD.
	Sản xuất động cơ, phụ tùng khí nén, bánh răng

	135
	V G STEEL CO.,LTD.
	Kinh doanh thép nhập khẩu từ Đài Loan

	136
	V&P EXPANDED METAL CO.,LTD.
	Sản xuất màng lưới kim loại: thép, nhôm

	137
	WINGSSERV TECHNOLOGY CO.,LTD.
	Sản xuất thiết bị bơm hút chân không, thiết bị rò khí, thiết bị lọc, hàn

	138
	WIREFORM A.N. (THAILAND) CO.,LTD.
	 Sản xuất lò xo

	139
	WONKSPRING CO.,LTD.
	 Sản xuất lò xo

	140
	YOKOHAMA INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION (IDEC)
	Tổ chức hỗ trợ DN vừa và nhỏ IDEC

	141
	YOUR ENGINEER (1990) CO.,LTD.
	Sản xuất thiết bị nén



